
 

 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số:              /STNMT-TTr 

Về việc lập danh mục các nội dung 

 đã thực hiện công khai, minh bạch 

Kon Tum, ngày         tháng        năm 2022 

 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Kon Tum. 
 

Thực hiện Văn bản số 155/UBND-NC ngày 17 tháng 01 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của 

Luật phòng, chống tham nhũng và Văn bản số 298/TTr-NV3 ngày 26 tháng 5 

năm 2022 của Thanh tra tỉnh về báo cáo các nội dung công khai, minh bạch; 

Sở Tài nguyên và Môi trường lập danh mục các nội dung đã công khai, 

minh bạch trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường từ ngày 01 tháng 01 năm 

2022 đến ngày 30 tháng 05 năm 2022, chi tiết có phụ lục kèm theo văn bản này. 

Sở Tài nguyên và Môi trường gửi đến Thanh tra tỉnh để biết, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ Sở, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTrNMT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 

Nguyễn Văn Lộc 

 



 

 

 

PHỤ LỤC 

Các nội dung đã công khai, minh bạch theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 

(Kỳ báo cáo: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/05/2022) 

(Đơn vị báo cáo: Sở Tài nguyên và Môi trường) 

STT Lĩnh vực/ Nội dung 
Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang 

TTĐT (áp dụng công 

khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

I 
Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, 

người lao động 

1 

Về việc ban hành Quy chế 

chi tiêu nội bộ của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh 

Kon Tum 

13/01/2022 

Gửi đến các 

phòng, đơn vị 

trực thuộc Sở 

Quyết định số 

22/QĐ-STNMT ngày 

13/01/2022 của của 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

 

II Lĩnh vực tổ chức cán bộ 

1 

Kế hoạch luân chuyển vị trí 

công tác đối với cán bộ, 

công chức, viên chức của 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường năm 2022 

09/5/2022 

 

 

 Gửi đến các 

phòng, đơn vị 

trực thuộc Sở 

Kế hoạch số 19/KH-

TNMT ngày 09/5/2022 

của Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

 

2 

Kế hoạch triển khai công 

tác rà soát, quy hoạch cán 

bộ lãnh đạo quản lý nhiệm 

kỳ 2021-2026 và quy hoạch 

cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031 

của Sở Tài nguyên và Môi 

19/4/2022 

Gửi đến các 

phòng, đơn vị 

trực thuộc Sở 

Kế hoạch số 17/KH-

TNMT ngày 09/5/2022 

của Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
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trường 

III Lĩnh vực cải cách hành chính 

1 

Kế hoạch thực hiện công 

tác kiểm soát thủ tục hành 

chính năm 2022của Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

07/2/2022 

Gửi đến các 

phòng, đơn vị 

trực thuộc Sở 

Kế hoạch số 05/KH-

TNMT ngày 

07/2s/2022 của Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường 

 

 

2 

Quyết định về việc phê 

duyệt mới, thay thế, bãi bỏ 

quy trình nội bộ trong giải 

quyết thủ tục hành chính 

ngành Tài nguyên và Môi 

trường áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum 

25/3/2022 
Niêm yết niêm 

yết công khai 

Quyết định số: 

235/QĐ-UBND ngày 

25/3/2022 của UBND 

tỉnh 

 

3 

Quyết định về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành 

chính mới ban hành; thủ tục 

hành chính đã được thay 

thế; thủ tục hành chính bị 

bãi bỏthuộclĩnh vực môi 

trường, áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum 

23/2/2022 
Niêm yết niêm 

yết công khai 

Quyết định số: 

87QĐ-UBND ngày 

23/2/2022  của 

UBND tỉnh 

 

IV Lĩnh vực tiếp công dân     

1 

Lịch tiếp công dân năm 

2022 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

21/12/2021 
Niêm yết  công 

khai 

222/TB-STNMT, 

ngày 21/12/2021 của 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

 

V 
Lĩnh vực giải quyết khiếu 

nại, tố cáo 
- - - - 
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VI Lĩnh vực PCTN     

1 

Kế hoạch thực hiện kê khai, 

công khai tài sản, thu nhập 

năm 2022 

22/2/2022 

Gửi đến các 

phòng, đơn vị 

trực thuộc Sở 

Kế hoạch số 13/KH-

TNMT ngày 

22/2/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường 

 

2 

Văn bản cung cấp danh 

sách kê khai tài sản, thu 

nhập năm 2022 

27/5/2022 

Gửi đến các 

phòng, đơn vị 

trực thuộc Sở  và 

Thanh tả tỉnh 

Công văn số 

1390/STNMT-VP 

ngày 27/5/2022 

 

XII 
Lĩnh vực xây dựng văn 

bản QPPL 
    

1 

Văn bản lấy ý kiến tham gia 

phản biện và đăng tải, lấy ý 

kiến đối với dự thảo Quyết 

định quy phạm pháp luật 

của UBND tỉnh 

09/2/2022 

Đăng tải trên 

Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh 

Công văn số 

1390/STNMT-VP 

ngày 27/5/2022 

 

VIII Về lĩnh vực bảo vệ môi trường 

1 

Quyết định phê duyệt Báo 

cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: Nhà máy 

xử lý chất thải rắn Đăk Hà 

 

27/01/2022 

Đăng tải trên 

cổng TTĐT của 

tỉnh 

Quyết định số 

51/QĐ-UBND 

https://www.kontum.go

v.vn/pages/van-

ban.html?LoaiId=3 

2 

Quyết định phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi 

trường Khai thác mỏ cát, 

sạn, sỏi làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại 

điểmmỏ thuộc thôn Kon 

Năng, xã Đăk Choong, 

huyện Đăk Glei, tỉnh Kon 

16/3/2022 

Đăng tải trên 

cổng TTĐT của 

tỉnh 

Quyết định số 

125/QĐ-UBND 

https://www.kontum.go

v.vn/pages/van-

ban.html?LoaiId=3 
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Tum 

3 

Phê duyệt Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường của dự 

án: Đầu tư khai thác khoáng 

sản cát, sỏi sạn làm vật liệu 

xây dựng thông thường tại 

điểm mỏ thuộc thôn 4, xã 

Tân Lập,  huyện Kon Rẫy, 

tỉnh Kon Tum 

12/4/2022 

Đăng tải trên 

cổng TTĐT của 

tỉnh 

Quyết định số 

185/QĐ-UBND 

https://www.kontum.go

v.vn/pages/van-

ban.html?LoaiId=3 

4 

Phê duyệt Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường của dự 

án: Trang trại chăn nuôi heo 

thịt công nghệ cao 

 18/4/2022 

Đăng tải trên 

cổng TTĐT của 

tỉnh 

Quyết định số 

203/QĐ-UBND 

https://www.kontum.go

v.vn/pages/van-

ban.html?LoaiId=3 

5 

Phê duyệt Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường của dự 

án: Trang trại chăn nuôi 

Duyên Thịnh Phát 

 12/5/2022 

Đăng tải trên 

cổng TTĐT của 

tỉnh 

Quyết định số 

265/QĐ-UBND 

https://www.kontum.go

v.vn/pages/van-

ban.html?LoaiId=3 

6 

Báo cáo kết quả quan trắc 

môi trường quý I năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum  

12/5/2022 

Đăng tải trên 

trang TTĐT Sở 

Tài nguyên và 

Môi trường 

67/CV-TTQT 

http://stnmt.kontum.go

v.vn/vi/cong-khai-

cong-bo/so-lieu-quan-

trac/bao-cao-hien-

trang-cac-thanh-phan-

moi-truong-quy-i-nam-

2022-va-dien-bien-

chat-luong-moi-truong-

tren-dia-ban-tinh-kon-

tum-783.html 

7 

Tham vấn báo cáo đánh giá 

tác động môi trường các dự 

án đầu tư 

 

Đăng tải trên 

trang TTĐT Sở 

Tài nguyên và 

 

http://stnmt.kontum.go

v.vn/vi/news/tham-van-

danh-gia-tac-dong-moi-

http://stnmt.kontum.gov.vn/vi/cong-khai-cong-bo/so-lieu-quan-trac/bao-cao-hien-trang-cac-thanh-phan-moi-truong-quy-i-nam-2022-va-dien-bien-chat-luong-moi-truong-tren-dia-ban-tinh-kon-tum-783.html
http://stnmt.kontum.gov.vn/vi/cong-khai-cong-bo/so-lieu-quan-trac/bao-cao-hien-trang-cac-thanh-phan-moi-truong-quy-i-nam-2022-va-dien-bien-chat-luong-moi-truong-tren-dia-ban-tinh-kon-tum-783.html
http://stnmt.kontum.gov.vn/vi/cong-khai-cong-bo/so-lieu-quan-trac/bao-cao-hien-trang-cac-thanh-phan-moi-truong-quy-i-nam-2022-va-dien-bien-chat-luong-moi-truong-tren-dia-ban-tinh-kon-tum-783.html
http://stnmt.kontum.gov.vn/vi/cong-khai-cong-bo/so-lieu-quan-trac/bao-cao-hien-trang-cac-thanh-phan-moi-truong-quy-i-nam-2022-va-dien-bien-chat-luong-moi-truong-tren-dia-ban-tinh-kon-tum-783.html
http://stnmt.kontum.gov.vn/vi/cong-khai-cong-bo/so-lieu-quan-trac/bao-cao-hien-trang-cac-thanh-phan-moi-truong-quy-i-nam-2022-va-dien-bien-chat-luong-moi-truong-tren-dia-ban-tinh-kon-tum-783.html
http://stnmt.kontum.gov.vn/vi/cong-khai-cong-bo/so-lieu-quan-trac/bao-cao-hien-trang-cac-thanh-phan-moi-truong-quy-i-nam-2022-va-dien-bien-chat-luong-moi-truong-tren-dia-ban-tinh-kon-tum-783.html
http://stnmt.kontum.gov.vn/vi/cong-khai-cong-bo/so-lieu-quan-trac/bao-cao-hien-trang-cac-thanh-phan-moi-truong-quy-i-nam-2022-va-dien-bien-chat-luong-moi-truong-tren-dia-ban-tinh-kon-tum-783.html
http://stnmt.kontum.gov.vn/vi/cong-khai-cong-bo/so-lieu-quan-trac/bao-cao-hien-trang-cac-thanh-phan-moi-truong-quy-i-nam-2022-va-dien-bien-chat-luong-moi-truong-tren-dia-ban-tinh-kon-tum-783.html
http://stnmt.kontum.gov.vn/vi/cong-khai-cong-bo/so-lieu-quan-trac/bao-cao-hien-trang-cac-thanh-phan-moi-truong-quy-i-nam-2022-va-dien-bien-chat-luong-moi-truong-tren-dia-ban-tinh-kon-tum-783.html
http://stnmt.kontum.gov.vn/vi/cong-khai-cong-bo/so-lieu-quan-trac/bao-cao-hien-trang-cac-thanh-phan-moi-truong-quy-i-nam-2022-va-dien-bien-chat-luong-moi-truong-tren-dia-ban-tinh-kon-tum-783.html
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Môi trường truong/ 

IX 
Lĩnh vực tài nguyên 

khoáng sản - Nước 
    

1 

Thông báo v/v tạm dừng 

đấu giá 02 điểm mỏ cát làm 

vật liệu xây dựng thông 

thường tại xã Đăk Tờ Re, 

huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon 

Tum 

07/02/2022 

Đăng tải trên 

cổng TTĐT của 

tỉnh; Báo Kon 

Tum; Đài phát 

thanh và Truyền 

hình tỉnh 

Thông báo số 33/TB-

STNMT ngày 

07/02/2022 

 

2 

Thông báo kết quả trúng 

đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum (đợt 2) năm 2021 

21/3/2022 

Đăng tải trên 

cổng TTĐT của 

tỉnh; Báo Kon 

Tum; Đài phát 

thanh và Truyền 

hình tỉnh; UBND 

các huyện, thành 

phố nơi có điểm 

mỏ; UBND các 

xã nơi có điểm 

mỏ 

Thông báo số 55/TB-

STNMT ngày 

21/3/2022 

https://www.kontum.go

v.vn/pages/detail/40556

/Thong-bao-Ket-qua-

trung-dau-gia-quyen-

khai-thac-khoang-san-

tren-dia-ban-tinh-Kon-

Tum-(dot-2)-nam-

2021.html 

3 

Thông báo kết quả trúng 

đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum đấu giá bổ sung 

của (Đợt 2) năm 2021 

26/4/2022 

Đăng tải trên 

cổng TTĐT của 

tỉnh; Báo Kon 

Tum; Đài phát 

thanh và Truyền 

hình tỉnh; UBND 

huyện Ngọc Hồi; 

UBND xã Pờ Y 

Thông báo số 77/TB-

STNMT ngày 

26/4/2022 

 

 

https://www.kontum.go

v.vn/thong-

tin/detail/220/Thong-

bao-Ket-qua-trung-dau-

gia-quyen-khai-thac-

khoang-san-tren-dia-

ban-tinh-Kon-Tum-

dau-gia-bo-sung-cua-
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(Dot-2)-nam-

2021.html?dn=0 

4 

V/v khu vực không đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản 

đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường, đất đắp trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum 

18/3/2022 

Đăng tải trên 

cổng TTĐT của 

tỉnh; UBND 

huyện Đăk Glei; 

UBND xã Đăk 

Choong 

Thông báo số 54/TB-

STNMT ngày 

18/3/2022 

https://www.kontum.go

v.vn/pages/detail/40557

/Thong-bao-ve-viec-

khu-vuc-khong-dau-

gia-quyen-khai-thac-

khoang-san-da-lam-

vat-lieu-xay-dung-

thong-thuong-dat-dap-

tren-dia-ban-tinh-Kon-

Tum.html 

XII Lĩnh vực thanh tra      

1 

Kết luận thanh tra về việc 

quản lý, sử dụng đất của 

Công ty TNHH MTV  Lâm  

nghiệp  Ngọc  Hồi  đối với 

diện tích đất được Uỷ ban 

nhân dân tỉnh cho thuê đất 

tại Quyết định số 1633/QĐ-

UBND  ngày  28  tháng 12 

năm 2005 

08/3/2022 

Trang thông tin 

điện tử của Sở 

Tài nguyên và 

Môi trường 

Kết  luận  thanh  tra  

số  01/KL-STNMT    

ngày 08/03/2022của 

Gíám đốc Sở 

TN&MT 

 

XIII Lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng 

1. Dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum (đợt 1) 

1.1 

Thông báo v/v công khai 

Quyết định phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư 

03/6/2022 

UBND phường 

Quang Trung; 

Hội trường thôn 

Plei Tơ Nghia và 

các hộ gia đình, 

cá nhân có liên 

Thông báo số 14/TB-

TTPTQĐ ngày 

03/6/2022 của Trung 

tâm pháp triển quỹ 

đất tỉnh 
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quan 

2. Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon 

Tum (tuyến Bờ Bắc – đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng) 

2.1 

Thông báo v/v công khai 

phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư 

04/3/2022 

UBND phường 

Thắng Lợi, 

Thống Nhất; Hội 

trường thôn Kon 

Tum Kơ Pơng, 

Kon Klor và các 

hộ gia đình, cá 

nhân có liên quan 

Thông báo số 02/TB-

TTPTQĐ ngày 

04/3/2022 của Trung 

tâm pháp triển quỹ 

đất tỉnh 

Số 02/TB-TTPTQĐ; 

13/TB-TTPTQĐ;  

01/TB-TTPTQĐ 

 

2.2 

Thông báo v/v công khai 

Quyết định phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư 

31/5/2022 

UBND phường 

Thắng Lợi, 

Thống Nhất; Hội 

trường thôn Kon 

Tum Kơ Pơng, 

Kon Klor và các 

hộ gia đình, cá 

nhân có liên quan 

Thông báo số 13/TB-

TTPTQĐ 

ngày31/5/2022 của 

Trung tâm pháp triển 

quỹ đất tỉnh 

 

2.3 

Thông báo v/v công khai 

phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư 

09/5/2022 

UBND phường 

Thắng Lợi, 

Thống Nhất; Hội 

trường thôn Kon 

Tum Kơ Pơng, 

Kon Klor và các 

hộ gia đình, cá 

nhân có liên quan 

Thông báo số 01/TB-

TTPTQĐ ngày 

09/5/2022 của Trung 

tâm pháp triển quỹ 

đất tỉnh 
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